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TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Suất tiêu hao năng lượng (SEC) 
Định mức tiêu hao năng lượng 
Ngành công nghiệp ceramic 
Phát thải ròng bằng “0” 
Tiết kiệm năng lượng
Phát triển bền vững

Suất tiêu hao năng lượng SEC) được xây dựng cho nhiều đơn vị sản xuất, 
trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như một chỉ số hiệu quả năng lượng chính để cải tiến quá trình 
sản xuất và kiểm soát tiêu thụ năng lượng. Định mức tiêu hao năng lượng là chỉ số SEC được quy định 
riêng cho từng ngành sản xuất công nghiệp, như một giá trị tham chiếu mà các đơn vị sản phải tuân thủ. 
Việt Nam đã nghiên cứu và ban hành nhiều quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong các ngành 
công nghiệp như: công nghiệp nhựa, công nghiệp mía đường, công nghiệp giấy, công nghiệp thép, công 
nghiệp chế biến thuỷ sản, công nghiệp bia và nước giải khát. Nghiên cứu nhằm xác định suất tiêu hao năng 
lượng và định mức tiêu hao năng lượng cho ngành công nghiệp sản xuất gạch ceramic của Việt Nam. Chúng 
tôi đã thu thập và phân tích dữ liệu từ 26 đơn vị sản xuất gach ceramic trên cả nước, chiếm khoảng 60
tổng sản lượng gạch cermic toàn quốc. Kết quả cho thấy, SEC nhiệt trung bình là 1248,4 kcal/kg; SEC điện 
trung bình là 145,3 kWh/tấn. Kết hợp kết quả tính toán cùng các định hướng, chính sách phát triển ngành 
của Chính phủ các kịch bản về định mức tiêu thụ năng lượng ngành đã được đưa ra. Việc áp dụng định 
mức tiêu hao năng lượng có thể giúp giảm khoảng 10,7 % tổng nhu cầu năng lượng to ngành nhưng 
cũng sẽ gây các tác động tới hơn 50 % số lượng các đơn vị sản xuất hiện nay. Đây sẽ là một một công cụ 
quan trọng của Bộ Xây dựng giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng, phát triển bền 
vững và phấn đấu đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

ớ ệ

Đị ức tiêu hao năng lượ ả ấ ệp đượ
ết đế ừ ệc xác đị ức tiêu hao năng lượ

đượ ể ể ỉ ất tiêu hao năng lượ
– SEC). Theo định nghĩa củ ộ Công thương, 
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ấ tiêu hao năng lượng đượ ể ổng năng lượ ủ
ột công đoạ ả ất đượ ằng đơn vị năng lượ

kcal,...) để ả ấ ộ ấ ả ẩm. Đị ức tiêu hao năng 
lượ ất tiêu hao năng lượ ến tương ứ ớ ừ
giai đoạ ủ ể ủ ả ấ ất đị

ất tiêu hao năng lượng đượ ộ ụ ản lý năng 
lượ ọ ệ ả, giúp xác đị ữ ả ệ ề
năng về ệ ất năng lượ Ứ ụ ổ ế ấ ủ
đượ ử ụng để đánh giá các thay đổ ề ệ ả năng lượ

ệ ếp đó, các tiềm năng tiế ệm năng lượ
được đánh giá và từ đó đưa ra tiềm năng khả ấ ạnh đó, 
SEC cũng đượ ử ụng làm điểm đo chuẩ ẩ

ằ ể ả ấ ề ụ năng lượ ủ
ộ ốc gia còn đượ ử ụng cho các đánh giá liên quố

đượ ộ ữ ỉ tiêu đánh giá mức độ ể
ệ ủ ố đó a, SEC cũng đượ ử ụ

ếp để ộ ố ỉ ề ệ ả năng lượ ỷ ệ
ữ ự ế ế để đánh giá các công nghệ

đượ ử ụ
Lĩnh vự ả ấ ậ ệ ự

ệ ả ấ ộ ữ ụ năng 
lượ ớn. Do đó, nghiên cứ ề ất tiêu hao năng lượng hay đị

ức tiêu hao năng lượ ệp này đã đượ ự
ệ ạ ộ ố ố ế ớ

ốc là nướ ả ấ ạ ố ớ ấ ế ớ ớ

hơn 40 ổ ản lượ ế ớ ề ứu đã đượ
ự ệ ẻ ạ ốc gia này và đã đưa ra nhiề ế ả

nhau như ả ức tiêu hao năng lượ
ỗi đơn vị ả ẩ ạ ấ

ả ừ đạ ọ ệ ắc Kinh đưa ra báo cáo 
ức tiêu hao năng lượ ả ấ ạ ốp lát tương ứ

ử ụ ệ ự
ử ụ ệ ớ ộ

ạ ệ . Để ố ất và đưa ra mộ ị đị ứ
chung cho toàn ngành, năm 2007, Chính phủ ốc đã xây dự

ẩ ố ố Đị ứ ụ năng lượ ộ
đơn vị ả ẩ ố ự ứ ệ –

ị đị ức quy định đố ớ ả ẩ ạ ụ
ể đượ ả

ạ Ấn Độ ế ả ừ chương trình quả ả ụ năng 
lượ ệ ớ ủa nướ ế ả ứ
tiêu hao năng lượ ả ấ ạ ố ấ

ế ả này thu đượ ừ ữ ệ ủa 422/529 đơn vị
ả ấ ạ ố ếm hơn 70 

ộ ố ốc gia Châu Âu cũng đưa ra các đị ứ
năng lượ ệ ả ấ ạ ố ằ ế

ệ ế ệ ệ ả năng lượ ế ả
ề ức tiêu hao năng lượ ả ấ ạ ố

ố ại đây đượ ổ ợ ả

ả Đị ức tiêu hao năng lượ ả ẩ ạ ố ố ạ ố

ả ẩ

Đơn vị ệ ữ Đơn vị ớ
ụ ệt năng ụ điệ

năng
ụ ệt năng ụ điện năng

ạch men độ hút nướ
E≤0,5% ≤ 340 ≤ 400 ≤ 330 ≤ 380

ạch men độ hút nướ
0,5<E≤10% ≤ 300 ≤ 360 ≤ 260 ≤ 350

ạch men độ hút nướ ≤ 320 ≤ ≤ 280 ≤ 340
Ghi chú: (*) Quy đổ ừ ấ ớ ị ệ ị than theo quy định tương ứ

ả ức tiêu hao năng lượ ả ấ ạ ố ố ạ
ộ ố ố

ố ấ ấ

Đứ
Ghi chú: (*) Quy đổ ừ đơn vị ấ

ạ ệ ự ện Chương trình quố ề ử ụ
năng lượ ế ệ ệ ả ứ ố ề đị

ức tiêu hao năng lượ ả ấ ệp đang ngày càng 

ổ ến hơn. Điều này đượ ứ ều quy đị
ệp đã đượ ộ hương ban hành như: 

Thông tư Số uy đị ức tiêu hao năng lượ
ựa, Thông tư số BCT quy đị ứ

hao năng lượng cho các cơ sở ả ấ ệ ả ấ
bia và nướ ải khát, Thông tư số BCT quy định đị

ức tiêu hao năng lượ ệ ả ất đườ
mía, Thông tư số BCT Quy đị ức tiêu hao năng 
lượ ả ất, Thông tư số BCT quy đị

ức tiêu hao năng lượ ệ ế ế ủ ả
Thông tư số BCT quy đị đị ức tiêu hao năng lượ
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ổ ến hơn. Điều này đượ ứ ều quy đị
ệp đã đượ ộ hương ban hành như: 

Thông tư Số uy đị ức tiêu hao năng lượ
ựa, Thông tư số BCT quy đị ứ

hao năng lượng cho các cơ sở ả ấ ệ ả ấ
bia và nướ ải khát, Thông tư số BCT quy định đị
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ức tiêu hao năng lượ ệ ế ế ủ ả
Thông tư số BCT quy đị đị ức tiêu hao năng lượ

ệ ệ ự ện các quy đị ứ
hao năng lượng đã ban hành cho thấ ệ ả ề ả

ụ năng lượ ế ệ ả ệ
trườ

ủ ệ đ ế ụ ự ệ
ến khích các ngành, lĩnh vự ự ệ ự

hành quy đị ề ức tiêu hao năng ằm đạt đượ ụ ế ệ
năng lượ ứ ố ế và trong nước đã cho thấy đượ
nghĩa và ợ ạ ừ ụ ả đị ứ
hao năng lượ ả ẩ ạ ếm hơn 70 ản lượ

ạ ố ố ệ ụ ều năng lượ ồ
ả ạng năng lượ ạ Đây ữ ế ố ố

ấ ệc đi sâu nghiên cứ ựng đị ức tiêu hao năng lượ
ả ẩ ạ ủ ệ ấ ết và ý nghĩa.

2. Cơ sở ọ và phương pháp nghiên cứ

ệc xác đị ất tiêu hao năng lượng, đị ức tiêu hao năng 
lượ ả ấ ạ ạ ệt Nam đượ ự ệ
ựa trên phương pháp tiêu chuẩ – Phương pháp 

benchmarking năng lượ ự ựng đị ứ
hao năng lượ ệ ế ới cũng như tạ

ệt Nam đề ử ụng phương pháp này để ự ệ Do đó, 
ứ cũng đi theo hướ ế ậ ủa phương pháp benchmarking. 

ứu đượ ả ả

ả ả ứ

ứ

Công đoạ ộ

ạ ả ẩ ạ ự ọ ạ ả ẩ ự
ệ ế ập đị ức để ự

đị ức tiêu hao năng lượ

Xác đị ớ
ệ ố

ạt độ ả ấ ừ
được xác đị ự ọ ới đị ức năng 
lượ

Xác định đối tượ
ậ

ệc xác định các đơn vị để ậ
và đạ

ệ

ậ ữ ệ
ử ả ỏi điề
ả ự ế ại các đơn vị ả ấ
ểm toán năng lượng đạ ệ

ẩ ữ ệ
Xác đị ả ế ế ố ể
ảnh hưởng đến năng lượ ử ụ ừ
lĩnh vự

Phân tích đị ứ
ụ năng lượ

SEC đượ ừng đơn vị ả ấ
SEC được xác đị ệt và điệ ệ
SEC ngành đượ ự ừng đơn 
ị ọ ố

ả ả
ể ềm năng 

ả ể

ừ ế ả ả ế ệm năng
lượng đượ ỳ ọ ự ệ ị ả ề
năng tiế ệm năng lượng đượ ựng để
đánh giá và đề ấ ị đị ứ

ự ự ả
thông tư quy đị

ệ

ự ảo thông tư quy đị ức tiêu hao năng 
lượ ả ấ ạ ceramic đượ ự

ế ừ đơn vị liên quan để
ện và hướ ớ ụ ụ

ự ễ

ệ ụ ới năng lượ ẽ đả ả ữ ệ ầ
ập liên quan đế ỗi nhà máy là như nhau. Việc này đượ ự

ệ ệ ớ ạ ự ồ ồ

trong quá trình xác định.  Theo đó, ranh giới xác định năng lượ
ả ấ ạ ệ đượ ả

ất tiêu hao năng lượ ừng đơn vị ả ất đượ
toán như sau:
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ệ Nhiệt

Trong đó:
Nhiệt: Suất tiêu hao nhiệt năng [kcal/kg sản phẩm]

Nhiệt: Tổng nhiên liệu sơ cấp được xác định theo dưới đây:
Nhiệt ∑F

Vớ
: Khối lượng nhiên liệu loại ử dụng

Nhiệt trị của nhiên liệu loại i sử dụng, kcal/đơn vị khối 
lượng hoặc kcal/đơn vị thể tích.

P: Tổng sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất được trong thời gian 
xác định suất tiêu hao năng lượng [tấn sản phẩm].

Điện Điện lưới Điện phát Điện nội bộ

Điện lưới ượng nhiệt loại i sử dụng
Điện phát: Điện năng từ hệ thống máy phát điện [kWh]
Điện phát: Điện năng từ hệ thống tận dụng nhiệt phát điện nội bộ [kWh]

P: Tổng sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất được trong thời gian 
xác định suất tiêu hao năng lượng [tấn sản phẩm].

ớ ựng đị ức tiêu hao năng lượ ả
ấ ạ ệ

 

 

ả ểm toán năng lượ ạ ả ấ ạ

ứ ụ ệt năng và điện năng củ ị
ọ ố ủ ấ ả ữ ệ ứ ụ ủa các đơn vị

định đượ
điện = ∑Q điện/∑Q ấ ả ẩ

ệt = ∑ Q ệt/∑Q ả ẩ
ị ọ ố được xác đị ằ

Pi/∑P(i
ế ả ựng đị ức tiêu hao năng lượ ẽ đượ ể

ị ệ ể ễ ủa đườ
ố ệ ấ

ế ả ả ậ
ế ả ứ ụ năng lượ

ổ ố 26 đơn vị ả ấ ạ ả nước đã đượ
ứ ổ ản lượ ạch đạ hơn 260 triệ ế ả

ổ ản lượng ngành. Các đơn vị được mã hóa tên để đả ả
ả ậ ạ ị trườ ế ả
ất tiêu hao năng lượng đượ ố ồ ấ
ệt năng ệ ất tiêu hao điện năng SEC điệ ế

ả ựng đườ ố ất tiêu hao năng lượ ủa các đơn vị
ứu đượ ế ả

ứ ấ ự ệt tương đố ớ ữa các đơn vị Điề
cũng sẽ ạ ều cơ hộ ề ềm năng tiế ệm năng lượ

ấ ấ ệt năng của các đơn vị
ựng đị ứ ằ ả ừ đế

ớ ị ấ
tiêu hao phân đoạ ỷ ệ ớ ấ ủa đơn vị ả ấ ụ ể
các đơn vị ấ ả ấ ệ /năm có mứ ụ
trung bình là 1323 kcal/kg; trong khi các đơn vị ấ ớn hơn 

ệ /năm cho thấ ệ ả năng lượ ốt hơn vớ ị
ứu đượ



JOMC 19

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 01 năm 2023

ệ Nhiệt

Trong đó:
Nhiệt: Suất tiêu hao nhiệt năng [kcal/kg sản phẩm]

Nhiệt: Tổng nhiên liệu sơ cấp được xác định theo dưới đây:
Nhiệt ∑F

Vớ
: Khối lượng nhiên liệu loại ử dụng

Nhiệt trị của nhiên liệu loại i sử dụng, kcal/đơn vị khối 
lượng hoặc kcal/đơn vị thể tích.

P: Tổng sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất được trong thời gian 
xác định suất tiêu hao năng lượng [tấn sản phẩm].

Điện Điện lưới Điện phát Điện nội bộ

Điện lưới ượng nhiệt loại i sử dụng
Điện phát: Điện năng từ hệ thống máy phát điện [kWh]
Điện phát: Điện năng từ hệ thống tận dụng nhiệt phát điện nội bộ [kWh]

P: Tổng sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất được trong thời gian 
xác định suất tiêu hao năng lượng [tấn sản phẩm].

ớ ựng đị ức tiêu hao năng lượ ả
ấ ạ ệ

 

 

ả ểm toán năng lượ ạ ả ấ ạ

ứ ụ ệt năng và điện năng củ ị
ọ ố ủ ấ ả ữ ệ ứ ụ ủa các đơn vị

định đượ
điện = ∑Q điện/∑Q ấ ả ẩ

ệt = ∑ Q ệt/∑Q ả ẩ
ị ọ ố được xác đị ằ

Pi/∑P(i
ế ả ựng đị ức tiêu hao năng lượ ẽ đượ ể

ị ệ ể ễ ủa đườ
ố ệ ấ

ế ả ả ậ
ế ả ứ ụ năng lượ

ổ ố 26 đơn vị ả ấ ạ ả nước đã đượ
ứ ổ ản lượ ạch đạ hơn 260 triệ ế ả

ổ ản lượng ngành. Các đơn vị được mã hóa tên để đả ả
ả ậ ạ ị trườ ế ả
ất tiêu hao năng lượng đượ ố ồ ấ
ệt năng ệ ất tiêu hao điện năng SEC điệ ế

ả ựng đườ ố ất tiêu hao năng lượ ủa các đơn vị
ứu đượ ế ả

ứ ấ ự ệt tương đố ớ ữa các đơn vị Điề
cũng sẽ ạ ều cơ hộ ề ềm năng tiế ệm năng lượ

ấ ấ ệt năng của các đơn vị
ựng đị ứ ằ ả ừ đế

ớ ị ấ
tiêu hao phân đoạ ỷ ệ ớ ấ ủa đơn vị ả ấ ụ ể
các đơn vị ấ ả ấ ệ /năm có mứ ụ
trung bình là 1323 kcal/kg; trong khi các đơn vị ấ ớn hơn 

ệ /năm cho thấ ệ ả năng lượ ốt hơn vớ ị
ứu đượ

Đườ ố ấ ệt năng ngành gạ

Đườ ố ất tiêu hao điện năng ngành gạ
 

Đố ớ ả ẩ ạch ceramic, điện năng tiêu thụ
ả đế ấ ất tiêu hao trung bình ngành ướ

tính đượ ấn. Đườ ố ất tiêu hao điện năng 
ể ệ . Tương tự ới xu hướ ề tiêu năng nhiệ

năng nhóm đơn vị ấ ớn cũng cho thấ ệ ả ụ điệ
năng tốt hơn vớ ị ấ ới các đơn vị

ấ ỏ ị ở ứ ấ

.2. Phân tích, đề ất đị ức tiêu hao năng lượ

ế ả ệ ạ ức tiêu hao năng lượ
ngành đượ ử ụ làm cơ sở để ị ản và đề ấ

ị đị ức tiêu hao năng lượ ả ấ
ết định 1266/QĐ ủ ủ tướ

ủ ệ ến lượ ể ậ ệ ự ệ
ờ ỳ 2030, định hướng đến năm 2050 đưa ra giá trị ề

ức tiêu hao năng lượ ả ầ gach ceramic là ≤1100 
kcal/kg và ≤120 kWh/tấ ả ẩ ớ ế ả thu đượ ủ

ứu, ướ ả ố lượng đơn vị đáp ứ ầ
ế ợ ớ ữ ệ ứ ệ ạ ế ớ ấ ứ
ụ ệt năng thấ ất quy đị ấ

ứ ụ điện năng thấ ất quy đị ấ
ấ ấ ị ả ề đị ức tiêu hao năng 

lượ ả ẩ ạ ủ ệt Nam đa đượ ế ậ
ự ữ ệ ị ản đị ức năng 

lượng đã đưa ra, đị ức tiêu hao năng lượ ộ
ự ện đị ức đố ới lĩnh vự ả ấ ạch ceramic được đề
ất như sau:

(*) Đố ới các đơn vị đã đầu tư, đã đi vào hoạt động trướ
+ Giai đoạ
Đị ứ ệt năng: ≤ 1200 kcal/kg
Đị ức tiêu hao điện năng: ≤ 140 kWh/tấ
+ Giai đoạ
Đị ứ ệt năng: ≤ 1100 kcal/kg
Đị ức tiêu hao điện năng: ≤ 120 kWh/tấ

(*) Đố ới các đơn vị đầu tư mớ ừ
Đị ứ ệt năng: ≤ 1100 kcal/kg
Đị ức tiêu hao điện năng: ≤ 120 kWh/tấ

ả ế ả ự ị ả ề đị ức tiêu hao năng lượ ả ẩ ệ
ị ả ấ ị ả

Đị ức tiêu hao đượ ấ ị ứ ị ệ ả
ụ năng lượ ại đó nhỏ hơn hoặ ằ ố đơn vị đạt đượ

Đị ức tiêu hao đượ ấ ị ứ ị ệ ả
ụ năng lượ ại đó nhỏ hơn hoặ ằ ố đơn vị đạ

đượ
ứ ệt năng (kcal/kg): ứ ệt năng 
ức tiêu hao điện năng (kWh/tấ ức tiêu hao điện năng (kWh/tấ
ềm năng tiế ệm năng lượ ềm năng tiế ệm năng lượ

ế ậ

ự ố ả ự ế ủ ệ ứu đã xây 
ựng được đị ức tiêu hao năng lượng đố ớ ả ẩ ạ

ceramic theo phương pháp luậ ợ ớ ố ế ế ả đạ
được có độ tương đồ ớ ế ả ứ ố ủ

ộ ố ố ế ớ ừ ế ả ủ ứ
đị ề ị đị ức tiêu hao năng lượ ộ ụ ứ
quy định đã được đề ấ ả ệ ản lý để ự

ện được đị ứ tiêu hao năng lượ ụ ế ệm năng 
lượng đã đề ả ễ ụ ự ự ể

ủ ọ ệ trong tương lai.
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ệ ả
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